
Thời gian 04/03/2022 05/03/2022 06/03/2022 07/03/2022 08/03/2022 09/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 12/03/2022 13/03/2022 Tổng cộng

Rầy nâu 8 35 16 9 0 2 5 19 72 12 178

Rầy lưng trắng 2 10 4 3 0 0 2 7 10 6 44

Rầy xanh đuôi đen 6 3 1 4 1 2 4 10 5 2 38

Rầy zigzag 144 349 148 122 18 22 35 1790 1574 198 4400

Bướm sâu cuốn lá 271 332 364 140 100 66 130 113 74 26 1616

Bướm sâu đục thân 62 120 63 61 31 21 44 67 68 21 558

Sâu năn 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6

Bướm sâu keo mùa thu 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3 9

Bọ xít 1 0 2 5 1 0 0 2 1 0 12

Bọ xít mù xanh 7 34 49 11 7 2 6 26 13 5 160

Kiến ba khoang 418 2467 1007 916 209 73 51 127 322 257 5847

Bọ rùa 5 7 8 3 2 0 1 5 6 0 37

Bọ cánh cứng ba khoang 25 261 128 34 14 1 3 173 334 120 1093

Bướm Creatonotos gangis 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Bọ hung 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Bọ cánh cứng Berosus sp. 78 181 29 17 0 0 0 6 15 5 331

Ong 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 4 6 1 3 1 2 0 6 4 2 29

Dế 2 1 2 0 0 0 2 1 3 2 13

Bọ hà 1 8 4 3 1 0 0 0 0 0 17

Bọ dừa 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6

Ong ký sinh 0 1 3 2 1 2 1 1 0 1 12

Rầy Aster leaf hopper 1 1 2 1 0 0 0 3 2 2 12

Kiến cánh 4 3 4 3 0 1 5 7 2 0 29

Bướm đêm Xylophanes tersa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bướm sâu tơ 2 5 5 2 3 0 0 0 0 0 17

Bướm đêm Dudua aprobola 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bọ cánh cứng Chlaenius festivus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Muỗi nước xanh 20 51 98 44 59 24 65 88 348 270 1067

Bướm đêm Utetheisa pulchella 2 10 4 2 1 0 0 1 2 0 22

Bướm sâu xanh sọc trắng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bọ cánh cứng Agelastica alni 31 168 79 48 23 12 33 29 38 4 465

Bướm đêm Spoladea recurvalis 2 0 7 1 2 3 1 2 4 2 24

Ruồi hạc 35 67 54 19 9 4 6 5 11 1 211

Mối cánh 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Bọ đuôi kìm 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 11

Bướm đêm Sameodes cancellalis 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 7

Bướm sâu ăn lá Adoxophyes privatana 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5

Bướm đêm Trigonodes hyppasia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Bướm đêm Maliattha signifera 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Bọ nước Hydrophilus triangularis 0 1 0 0 1 0 1 1 4 0 8

Bướm đêm Hypsopygia nostralis 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Bướm sâu keo mùa thu 2 0 3 1 3 0 0 0 1 1 8 17

Bướm đêm Herpetogramma licarsisalis 2 2 4 4 1 1 3 0 0 0 17

Bướm đêm Creatonotos transiens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Muỗi nước xám 25 41 61 30 17 5 24 16 62 10 291
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